PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA

 NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC 

(Ban hành theo Quyết định số 329 /QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2008 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

Xác định năng suất gieo trồng và sản lượng thực tế thu hoạch của tất cả các loại cây hàng năm khác
 theo từng vụ sản xuất cho từng huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là huyện), nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác cho các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương để chỉ đạo sản xuất, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch sản xuất.

II. ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA

1. Đơn vị điều tra: Là các hộ thực tế có thu hoạch cây hàng năm khác trong vụ điều tra.

2. Phạm vi điều tra: 

- Cuộc điều tra được tiến hành đối với tất cả các huyện có tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm khác trong vụ điều tra từ 100 ha trở lên. 

- Đối với các huyện mà tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm khác trong vụ điều tra dưới 100 ha thì không tổ chức điều tra. Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng (thời vụ, giống, phân bón, thời tiết, sâu bệnh...); tình hình sinh trưởng và phát triển cụ thể của từng cây trồng, kết quả thu hoạch các vụ trước, thống kê huyện cần phối hợp chặt chẽ với các xã trọng điểm, các phòng ban chức năng của huyện, để ước tính năng suất và sản lượng chung toàn huyện cho từng cây trồng cụ thể. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

- Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch;

- Năng suất gieo trồng, sản lượng thu hoạch. 

IV. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA

- Cuộc điều tra được tiến hành theo 2 thời điểm được quy định thống nhất tên gọi như sau:

- Điều tra cây hàng năm Vụ Đông Xuân: Tiến hành vào thời điểm 1/5 năm báo cáo.

- Điều tra cây hàng năm Vụ Mùa (bao gồm cây hàng năm vụ Hè Thu và Vụ Mùa): Tiến hành vào thời điểm 1/10 năm báo cáo.

� Cây hàng năm khác sử dụng trong Phương án này bao gồm tất cả các loại cây hàng năm trừ cây lúa





